
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 TOUNEH HUỲNH THIÊN ÂN 29/10/2004 Lâm Đồng Nam k' ho  THCS Phú Sơn

2 NGUYỄN PHẠM HOÀNG CẦM 12/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh THCS R'Teing

3 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ĐAN 10/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

4 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH ĐOAN 12/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

5 ĐỖ THỊ MỸ DUNG 26/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

6 VÕ THANH PHƢƠNG DUYÊN 03/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

7 HUỲNH VŨ HƢƠNG GIANG 28/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

8 NGUYỄN HỮU HIỆU 23/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

9 K' HỒNG 05/03/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

10 ĐÀM QUỐC HƢNG 27/08/2004 Lâm Đồng Nam Tày  THCS Võ Thị Sáu

11 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 05/03/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

12 LÝ NGuYỄN NHẬT HUY 18/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

13 DƢƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 14/09/2004 Bình Phƣớc Nữ Tày  THCS Đam Pao

14 NGUYỄN THỊ NHẬT HUYỀN 23/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

15 TRẦN QUANG KHẢI 05/07/2004 Lâm Đồng Nam Nùng THCS R'Teing

16 ĐẶNG PHƢƠNG NGUYÊN 22/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh THCS R'Teing

17 VY ĐOÀN MINH NGUYỆT 19/10/2004 Lâm Đồng Nữ Nùng  THCS Phi Tô

18 HOÀNG THỊ TUYẾT NHI 11/12/2004  Lâm Đồng Nữ Tày  THCS Phi Tô

19 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƢ 24/08/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

20 VĂN NGỌC QUỲNH NHƢ 02/07/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

21 CƠ LIÊNG K' PHANH 19/10/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

22 LÊ BÙI THU PHƢƠNG 04/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

23 NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG 12/02/2004 Phú Yên Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

24 VŨ HÀ PHƢƠNG 03/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

25 NGUYỄN VĂN HOÀNG QUÂN 21/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

26 K' REN 22/05/2004 Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

27 LÊ HOÀNG SỸ 04/02/2004  Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

28 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 22/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phi Tô

29 K' THẮM 29/08/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

30 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 09/06/2004  Bình Định Nữ Kinh  THCS Phi Tô

31 NGUYỄN THỊ THU THANH 08/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phi Tô

32 LÊ THỊ ANH THƢ 20/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

33 TRẦN HOÀNG THƢ 17/06/2004 Ninh Thuận Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

34 NGUYỄN HOÀI THU THỦY 02/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

35 HÀM THỊ THỦY TIÊN 28/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phi Tô

36 BẾ THỊ MỸ TRÀ 27/02/2004 Lâm Đồng Nữ Tày  THCS Phi Tô

37 NGUYỄN NGỌC NHƢ TRANG 10/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

38 NGUYỄN ANH TÚ 06/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

39 VÕ HOÀNG TÚ UYÊN 27/02/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

40 LÊ QUỐC VIỆT 18/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

41 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN 04/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

GVCN: LÊ THỊ BÍCH ĐÀO HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH

DANH SÁCH LỚP 10A1 - NĂM HỌC 2019-2020



TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 TRẦN QUỐC ANH 12/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Lý Tự Trọng

2 CHU THẾ BẢO 25/04/2004 Lâm Đồng Nam Thái  THCS Phi Tô

3 DÀ CÁT HÀ 29/01/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

4 K' HÂN 12/10/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

5 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 28/09/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

6 ĐẶNG MINH HIỆU 14/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

7 NGUYỄN TIẾN HUY 26/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

8 NGUYỄN TRỌNG QUỐC KHÁNH 05/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

9 K' LẢNH 09/10/2004 Lâm Đồng Nữ Cil  THCS Phú Sơn

10 NGUYỄN LÊ LỢI 11/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

11 KƠ SĂ K LUYÊN 01/03/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

12 TRẦN THỊ ÁNH LY 02/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

13 RƠ FE MÂN 28/04/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

14 VŨ DUY NAM 19/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

15 ĐINH XUÂN NAM 22/12/2004 Thanh Hoá Nam Kinh  THCS Đam Pao

16 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 14/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

17 TRẦN VĂN NGUYÊN 24/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

18 NGUYỄN NGỌC BẢO NHI 11/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

19 RƠ OONG KA ƠI 14/01/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

20 CIL MÚP HA PHA 03/06/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

21 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC 15/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

22 NGUYỄN VĂN PHƢỚC 14/09/2003 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

23 BÙI NHẬT QUÂN 30/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

24 K' QUỲNH 24/05/2003 Lâm Đồng Nữ K'Ho  THCS Võ Thị Sáu

25 TRẦN BĂNG TÂM 02/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

26 LÊ PHẠM QUỐC THÁI 15/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

27 ĐẶNG HA THẮNG 11/07/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  THCS Phi Tô

28 ĐẶNG THỊ THẢO 16/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

29 KƠ JONG PRONG NAI THOA 01/04/2004 Lâm Đồng Nữ Chu ru  THCS Phú Sơn

30 RÔNG HOÀNG ANH THƢ 30/10/2004 Lâm Đồng Nữ Chil THCS R'Teing

31 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 29/05/2004 Bình Định Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

32 HA MOOC TRÚC 20/05/2004 Lâm Đồng Nữ Mnông  THCS Đam Pao

33 NGUYỄN ĐẶNG ANH TUẤN 01/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

34 K' TUẤN 07/09/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

35 NGUYỄN HOÀNG VINH 05/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

36 HỒ ANH VŨ 04/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

GVCN: LÊ THÙY DUNG HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH

DANH SÁCH LỚP 10A2 - NĂM HỌC 2019-2020



TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 K' ÂN 27/01/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Phú Sơn

2 TRẦN THỊ NGỌC ANH 04/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

3 KƠJONG PRONG NAI ANH 07/08/2004 Lâm Đồng Nữ Churu  THCS Phú Sơn

4 PHAN DUY ANH 04/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

5 NGUYỄN CAO QUỐC BẢO 29/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

6 NGUYỄN GIA BẢO 28/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

7 LÊ GIA BẢO 15/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

8 K' BIẾT 18/11/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

9 K' CHÂM 05/05/2004 Lâm Đồng Nữ Cill  THCS Phi Tô

10 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 26/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phi Tô

11 NGUYỄN TRẦN NHẬT DUY 15/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

12 LƢƠNG NGỌC QUỲNH GIANG 08/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

13 CƠ LIÊNG HA HAK 02/01/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

14 VƢƠNG KIỆN HÀO 06/06/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  THCS Phi Tô

15 ĐẶNG ĐÌNH HUY 29/08/2004  Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

16 CAO TUẤN KIỆT 03/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

17 PHẠM LÊ BÁ LỘC 22/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

18 KON SƠ ĐA LƠN 22/06/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

19 TRẦN MINH NGUYỆT 06/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

20 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NHƢ 20/04/2004 Đăk Lăk Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

21 TRẦN HOÀNG PHÚC 17/06/2004 Ninh Thuận Nam Kinh  THCS Phú Sơn

22 NGUYỄN NHI HỒNG PHÚC 02/01/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

23 LÔ MINH TÂM 06/07/2004 Lâm Đồng Nữ Nùng  THCS Phi Tô

24 K' NIS THA 29/09/2004 Lâm Đồng Nam K’ Ho  THCS Phi Tô

25 NGUYỄN THỊ HÀ THANH 09/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

26 NGUYỄN KHĂC THẢO 15/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

27 PHẠM NGUYỄN HOÀI THI 02/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

28 LÊ NGỌC THIỆN 08/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

29 VÒNG THANH THIỆN 04/01/2004  Lâm Đồng Nam Thổ  THCS Phi Tô

30 K' THỊNH 09/12/2003 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

31 K' TRÀ 05/02/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Võ Thị Sáu

32 LÊ THỊ MỸ TRÂM 07/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

33 K' TRẦN 06/07/2004 Lâm Đồng Nữ k' ho  THCS Võ Thị Sáu

34 K' TRUYỀN 23/08/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

35 VÒNG ÁNH TUYẾT 28/11/2004 Lâm Đồng Nữ Thổ  THCS Phi Tô

36 PANG PẾ VI 26/01/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

GVCN: BẠCH THI ĐỈNH HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH

DANH SÁCH LỚP 10A3 - NĂM HỌC 2019-2020



TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 TRẦN MINH CƢỜNG 22/12/2004 An Giang Nam Kinh  THCS Phú Sơn

2  K' ĐIỆP 15/10/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  TH & THCS R'Teing

3 LÊ QUANG DIỆU 16/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

4 LÊ TẤT ĐỨC 29/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

5 RƠ ÔNG HA JA GHIN 03/10/2004 Lâm Đồng Nam Cil  PTDTNT Lâm Hà

6 BÙI  THỊ THU HÀ 30/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phi Tô

7 HA RIA HÀ 20/08/2004 Lâm Đồng Nữ Chu ru  THCS Phú Sơn

8 NGUYỄN TRẦN DUY KHÁNH 01/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

9 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 22/02/2004 Bến Tre Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

10 TRƢƠNG QUÝ LÂM 14/12/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  TH & THCS R'Teing

11 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 30/07/2004 Nghệ An Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

12 K' NGHI 28/08/2003 Lâm Đồng Nam K'Ho  TH & THCS R'Teing

13 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 24/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phi Tô

14 K' NGỮ 24/03/2004  Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

15 LÊ QUANG NGUYÊN 21/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

16 MA NHIN 21/09/2002 Lâm Đồng Nữ Chu ru  THCS Phú Sơn

17 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ 11/05/2004 Đồng Nai Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

18 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 02/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

19 LONG ĐINH YA PIA 14/09/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

20 NGUYỄN VĂN QUANG 18/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

21 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 29/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

22 TOU PRONG NAI QUỲNH 26/07/2004 Lâm Đồng Nữ Churu  THCS Phú Sơn

23 K' SINH 30/08/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

24 LÊ THÀNH SƠN 18/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

25 K' SRÊ 07/03/2004  Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

26 HOÀNG DANH THÂN 10/10/2004 Nghệ An Nam Kinh  THCS Đam Pao

27 SẦM THÚY THANH 09/03/2004 Lâm Đồng Nữ Tày  THCS Phi Tô

28 K' THƠ 08/11/2003 Lâm Đồng Nữ K'Ho  TH & THCS R'Teing

29 K THÚY 13/07/2003 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Võ Thị Sáu

30 K' TIN 25/03/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

31 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂN 24/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

32 LƠ MU K ' TRANG 21/02/2004 Lâm Đồng Nữ Cill  PTDTNT Lâm Hà

33 PANG PẾ TRÚC 16/04/2004 Lâm Đồng Nữ Mnông  THCS Đam Pao

34 PHAN TRỌNG TUẤN 14/02/2004 Nghệ An Nam Kinh  THCS Đam Pao

35 NGUYỄN HẠ UYÊN 03/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

36 ĐẶNG NGỌC VỸ 06/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

GVCN: NGUYỄN THỊ NGHIÊN HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH

DANH SÁCH LỚP 10A4 - NĂM HỌC 2019-2020



TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 TRẦN NGỌC LINH CHI 19/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  TH & THCS R'Teing

2 MA DIỄM 04/12/2004 Lâm Đồng Nữ Chu ru  THCS Phú Sơn

3 K' ĐIỆP 08/09/2004  Lâm Đồng Nữ Cill  THCS Phi Tô

4 TRẦN ĐỨC DUY 04/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

5 K' DUYÊN 11/03/2004 Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phú Sơn

6 NGUYỄN TRUNG HIẾU 05/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

7 NGUYỄN THỊ HOA 10/10/2004 Nghệ An Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

8 K' HƠN 23/01/2004 Lâm Đồng Nữ K'Ho  THCS Võ Thị Sáu

9 HỨA HUY HÙNG 19/06/2004 Lâm Đồng Nam Tày  THCS Phú Sơn

10 TRIỆU QUANG HUY 06/11/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  THCS Phi Tô

11 K' JĨ 18/09/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

12 NGUYỄN BẢO KIỆT 08/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

13 NGUYỄN VĨ LAM 15/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

14 NGUYỄN NHẬT LONG 23/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

15 PHẠM NGỌC KHÁNH NGÂN 11/02/2004
 LÂM 

ĐỒNG
Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

16 MÃ THỊ KIM NGÂN 05/05/2004 Lâm Đồng Nữ Nu`ng  THCS Phú Sơn

17 PHAN LÝ NGHĨA 23/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

18 K' NGỌC 18/02/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

19 NGUYỄN CAO ANH QUỐC 21/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

20 BÙI BẢO QUỲNH 30/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

21 K' RIN 15/06/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

22 K' SÂU 27/05/2004 Lâm Đồng Nam K’ Ho  THCS Phi Tô

23 LÊ VĂN SĨ 11/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh  THCS Đam Pao

24 MA SIU 21/01/2004 Lâm Đồng Nữ Chu ru  THCS Phú Sơn

25 K' TRƠ LONG SÒ 13/05/2004 Lâm Đồng Nam K'Ho  THCS Phi Tô

26 NGUYỄN VĂN TÀI 15/05/2004 Nghệ An Nam Kinh  THCS Đam Pao

27 RƠ ÔNG HA THÁI 02/04/2004 Lâm Đồng Nam Cil  PTDTNT Lâm Hà

28 HÀ TRẦN THỊ THU THẢO 23/02/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

29 K' THIÊN 06/06/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

30 ĐẶNG VŨ THUẬN 23/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

31 LƢƠNG HOÀNG THƢƠNG 12/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

32 HUỲNH VĂN TOÀN 07/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

33 LÊ THỊ THÙY TRANG 07/11/2004  Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

34 NGÔ NHẬT TÚ 18/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

35 KON YÔNG K' TUYẾT 18/06/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

36 K' XUÂN 23/01/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

GVCN: NGUYỄN THỊ HƯỜNG VÂN HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 NGUYỄN PHAN QUỲNH ANH 12/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

2 TRƢƠNG VÕ TUẤN ANH 20/12/2004 Huế Nam Kinh  THCS Phú Sơn

3 HOÀNG TUẤN ANH 24/09/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  THCS Phi Tô

4 K BẺO 20/02/2003 Lâm Đồng Nữ Kơ Ho  THCS Võ Thị Sáu

5 K BTÊN 01/02/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

6 LÊ QUANG ĐẠT 28/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

7 HA ĐẶT 26/04/2004 Lâm Đồng Nam Cill  THCS Võ Thị Sáu

8 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 15/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

9 LỤC THANH HẢI 15/04/2004 Lâm Đồng Nam Nùng  THCS Phi Tô

10 KƠ SĂ HA HIẾU 10/02/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

11 TRỊNH ĐINH THU HƢƠNG 23/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

12 TRẦN NGUYỄN QUỐC HUY 20/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

13 CIL MÚP K' HUYN 30/10/2004 Lâm Đồng Nữ Cill  THCS Phi Tô

14 YŨK SE K' LẬP 02/08/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

15 BÙI XUÂN LONG 09/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

16 K' LỤA 14/06/2004 Lâm Đồng Nữ k ho  THCS Phú Sơn

17 HOÀNG TRỌNG LUÂN 19/10/2004  Lâm Đồng Nam Tày  THCS Phi Tô

18 K' LUẬN 09/10/2004 Lâm Đồng Nam K’ Ho  THCS Phi Tô

19 HUỲNH LÊ DUY MINH 01/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

20 MAI NGUYỄN BẢO MY 20/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

21 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 18/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

22 NGUYỄN THỊ NGOAN 26/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

23 ĐẶNG CHÂU THẢO NGUYÊN 24/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

24 TRẦN NGỌC PHÚ 09/01/2004 Lâm Đồng Nam Mƣờng  THCS Phú Sơn

25 TRÊ QUAN 30/11/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

26 TRẦN DIỄM QUỲNH 24/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

27 NGUYỄN ĐỨC HÙNG SƠN 25/07/2004  Ninh Thuận Nam Kinh  THCS Phi Tô

28 TRẦN ĐÌNH SƠN 20/04/2004 Hà Tĩnh Nam Kinh  THCS Phú Sơn

29 BON KRONG TÈO 20/03/2004 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

30 THẠCH THỦY NGỌC THẢO 30/07/2003 Lâm Đồng Nữ k' ho  THCS Phú Sơn

31 HUỲNH NGỌC THIỆN 04/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

32 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 07/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

33 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 20/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

34 LÊ THÙY TRANG 22/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

35 LƢƠNG QUỐC TRIỀU 10/06/2004 Lâm Đồng Nam Thái  THCS Phi Tô

36 TRƢƠNG THỊ HỒNG TUYẾT 20/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  TH & THCS R'Teing

GVCN: ĐÀO XUÂN THANH HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính Dân tộc Tên trường THCS

1 PHẠM HOÀNG ANH 06/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  TH & THCS R'Teing

2 HOÀNG TUÂN ANH 06/05/2004 Nghệ An Nam Kinh  THCS Phi Tô

3 NGUYỄN HỒNG KIM ÁNH 18/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

4 LÊ DUY BẮC 29/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

5 ĐINH TẤN ĐẠT 21/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH ĐOAN 12/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Võ Thị Sáu

7 TRẦN HỮU ĐỨC 22/05/2003 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

8 NGUYỄN VĂN DỤNG 05/01/2004 Nghệ An Nam Kinh  THCS Đam Pao

9 TRẦN PHƢỚC HIỆP 26/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

10 HỒ THANH HIẾU 10/06/2003 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

11 K' HOÈN 23/04/2003 Lâm Đồng Nữ K'Ho  TH & THCS R'Teing

12 K' HỘI 10/02/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Phú Sơn

13 CIL MÚP K' HƢƠNG 29/09/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

14 K' HƢƠNG 23/11/2004 Lâm Đồng Nữ Mạ  THCS Đam Pao

15 K' JÔS 14/11/2004 Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

16 K' LAN 22/09/2004 Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

17 K' LUẬT 27/05/2004 Lâm Đồng Nam K’ Ho  THCS Phi Tô

18 K' LỰC 17/12/2003 Lâm Đồng Nam Mạ  THCS Đam Pao

19 VÕ CÔNG MINH 13/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

20 NGUYỄN ĐÌNH NAM 05/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Đam Pao

21 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 22/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

22 LÊ QUYỀN NGUYÊN 21/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

23 VŨ NGUYỄN YẾN NHI 08/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

24 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 29/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Phú Sơn

25 ĐẶNG NGUYỄN ANH QUÂN 21/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

26 KON SƠ HA QUANG 13/05/2004 Lâm Đồng Nam Cơ Ho  THCS Đam Pao

27 LÊ TRỌNG QUỐC 14/05/2004  Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Võ Thị Sáu

28 K' RỆP 04/10/2004  Lâm Đồng Nữ K’ Ho  THCS Phi Tô

29 LONG DING  K' THI 06/08/2004 Lâm Đồng Nữ Cill  THCS Phi Tô

30 NGUYỄN HOÀI THƢƠNG 28/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  THCS Phú Sơn

31 K' THỦY 02/11/2004 Lâm Đồng Nữ K'Ho  THCS Võ Thị Sáu

32 LƠ MU K' TI 03/01/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

33 RƠ ÔNG K' TRUYNH 25/07/2004 Lâm Đồng Nữ Cil  PTDTNT Lâm Hà

34 MA UYN 01/11/2004 Lâm Đồng Nữ Churu  THCS Phú Sơn

35 KÃ YĂN K' VÂN 04/09/2004 Lâm Đồng Nữ Cơ Ho  THCS Đam Pao

36 NGUYỄN THỊ KIM XINH 24/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  THCS Đam Pao

GVCN: NGUYỄN THỊ THÙY VÂN HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ OANH
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